
餐旅系＿1122 學期班級課程時間表 

班級：112 秋 B 

 日間 進修 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 

1 8:20 
9:10  休閒創意

管理概論 
Đại cương 
về Quản lý 
Sáng tạo và 

Gỉai trí  
余姍青 
商 105 

烘焙創意

研發 
Nghiên cứu 

và phát 
triển sáng 
tạo nghề 
làm bánh 
彭金堂 
綜 B130 

基礎英文

表達(二) 
Tiếng Anh 
giao tiếp  
陳文財 
綜 201 

西餐烹調

理論與實

務 
Lý thuyết 
và thực 

hành nấu 
món Âu 
陳慶麟 
綜 B109 

   

2 9:20 
10:10     

3 10:20 
11:10   

 
   

4 11:20 
12:10      

5 12:20 
13:10 

13:00 
13:45        

6 13:20 
14:10 

13:45 
14:30 

中餐烹調

理論與實

務 
Lý thuyết 
và thực 

hành nấu 
món Trung 
黃家洋 
綜 B108 

進階華語

會話 
Tiếng 

Trung giao 
tiếp 

郭惠珍 
商 103 

     

7 14:20 
15:10 

14:35 
15:20  進階華語 

Tiếng 
Trung nâng 

cao 
顏怡安 
綜 313 

   

8 15:20 
16:10 

15:20 
16:05 

一般體育 
Thể dục 
陳淑貞 
活 B144 

    

9 16:20 
17:10 

16:10 
16:55     

A  16:55 
17:40        

B  18:00 
18:45        

C  18:45 
19:30        

D  19:40 
20:25        

E  20:25 
21:10        

 



餐旅系＿1122 學期班級課程時間表 

班級：112 秋 C 

 日間 進修 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 

1 8:20 
9:10  休閒創意

管理概論 
Đại cương 
về Quản lý 
Sáng tạo và 

Gỉai trí 
吳金龍 
商 210 

 進階華語

會話 
Tiếng 

Trung nâng 
cao 

顏怡安 
綜 313 

烘焙創意

研發 
Nghiên cứu 

và phát 
triển sáng 
tạo nghề 
làm bánh 
彭金堂 
綜 B130 

   

2 9:20 
10:10  

進階華語 
Tiếng 

Trung nâng 
cao 

顏怡安 
綜 313 

   

3 10:20 
11:10   基礎英文

表達(二) 
Tiếng Anh 
giao tiếp 
陳文財 
綜 201 

一般體育 
Thể dục 
李建宗 
活 B200 

  

4 11:20 
12:10     

5 12:20 
13:10 

13:00 
13:45        

6 13:20 
14:10 

13:45 
14:30  西餐烹調

理論與實

務 
Lý thuyết 
và thực 

hành nấu 
món Âu 
陳慶麟 
綜 B109 

 中餐烹調

理論與實

務 
Lý thuyết 
và thực 

hành nấu 
món Trung 
黃家洋 
綜 B108 

   

7 14:20 
15:10 

14:35 
15:20      

8 15:20 
16:10 

15:20 
16:05      

9 16:20 
17:10 

16:10 
16:55      

A  16:55 
17:40        

B  18:00 
18:45        

C  18:45 
19:30        

D  19:40 
20:25        

E  20:25 
21:10        

 


